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I Thị trấn Tuy Phước 6 6 0 5 1 0 0 4 0 0 2 3 3

1 Tạ Thị Hồng 1957 045157000679 Khu phố Phong Thạnh 6 1 1 1 1

2 Nguyễn Thị Thành 1968 052168005202 Khu phố Phong Thạnh 3 1 1 1 1

3 Phan Xuân 1968 052068002314 Khu phố Trung Tín 2 86 1 1 1 1

4 Nguyễn Hồng Trung 1968 052068012857 Khu phố Mỹ Điền 153 1 1 1 1

5 Nguyễn Thị Hoa 1988 052188006528 Khu phố Mỹ Điền 181 1 1 1 1

6 Nguyễn Trung Hảo 1954 210047128 Khu phố Mỹ Điền 59 1 1 1 1

II Thị trấn Diêu Trì 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

1 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 1983 52183014097 Khu phố Vân Hội 2 60 1 1 1 1

III Xã Phước Thành 3 0 3 3 0 0 0 2 0 0 1 2 1

1 Nguyễn Thị Thuận 1982 052182009619 Thôn Cảnh An 1 69 1 1 1 1

2 Nguyễn Thị Hằng 1990 052190015104 Thôn Bình An 1 150 1 1 1 1

3 Cao Thị Mỹ lệ 1973 052173008574 Thôn Bình An 2 197 1 1 1 1

IV Xã Phước An 7 0 7 7 0 0 0 3 1 0 3 7 0

1 Phan Kim Châu 1953 210099213 Thôn An hòa 1 105 1 1 1 1

2 Trương Thị Ngọc Ngân 1947 Thôn Qui Hội 313 1 1 1 1

3 Võ Thị Châu 1953 210228891 Thôn An hòa 1 76 1 1 1 1

4 Nguyễn Văn Lang 1956 211552317 Thôn Ngọc Thạnh1 23 1 1 1 1

5 Nguyễn Văn Bảy 1952 210229485 Thôn Thanh Huy 2 290 1 1 1 1

6 Nguyễn Thị Thu Biên 1992 215136252 Thôn An Hòa 1 104 1 1 1 1

7 Nguyễn Văn Tho 1968 211081514 Thôn An Sơn 1 180 1 1 1 1

V Xã Phước Quang 3 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0 1 2

1 Hoàng Thị Thuý 1940 46140003991 Thôn An Hoà 169 1 1 1 1

2 Hồ Thị Hồng Hảo 1976 52176012284 Thôn Lương Quang 190 1 1 1 1

3 Trần Đình Tài 1945 52045006038 Thôn Tri Thiện 7 1 1 1 1

VI Xã Phước Nghĩa 6 0 6 5 1 0 0 5 6 6 0 6 0

1 Trần Ngọc Thống 1955 052055004990 Thôn Thọ Nghĩa 1 1 1 1 1 1 1

2 Phan Thị Giỏi 1953 052153003019 Thôn Thọ Nghĩa 2 1 1 1 1 1

3 Nguyễn Văn Nghệ 1948 052048005030 Thôn Hưng Nghĩa 12 1 1 1 1 1 1

4 Trần Thị Thi 1960 502160010098 Thôn Hưng Nghĩa 24 1 1 1 1 1 1

5 Lâm Chí Hiếu 1950 052050001115 Thôn Huỳnh Mai 23 1 1 1 1 1 1

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRONG NĂM 2024

 (Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày             /        /2024 của UBND huyện Tuy Phước)
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6 Phan Thị Kim Cúc 1950 052150007040 Thôn Huỳnh Mai 11 1 1 1 1 1 1

VII Xã Phước Hiệp 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1

1 Nguyễn Văn Phương 1980 052080004269 Thôn Luật Chánh 42 1 1 1 1

2 Hà Kim Sơn 1948 052048003670 Thôn Luật Chánh 33 1 1 1 1

VIII Xã Phước Thuận 4 0 4 4 0 0 0 1 3 0 0 2 2

1 Đặng Thị Bảy 1937 052137005473 Thôn Phổ Trạch 23 1 1 1 1

2 Võ Thị Nho 1964 052164007740 Thôn Phổ Trạch 40 1 1 1 1

3 Phan Văn Thảo 1969 052069015224 Thôn Nhân Ân 105 1 1 1 1

4 Từ Thị Đào 1946 052146000638 Thôn Lộc Hạ 133 1 1 1 1

IX Xã Phước Sơn 4 0 4 4 0 0 0 1 2 0 2 4 0

1 Trần Thị Gái 1974 052174006784 Thôn Vinh Quang 1 76 1 1 1 1

2 Lê Thị Em 1943 052143006428 Thôn Vinh Quang 1 80 1 1 1 1

3 Phạm Thị Phượng 1964 052164013192 Thôn Mỹ Trung 267 1 1 1 1

4 Nguyễn Minh Quyên 1980 052080015120 Thôn Dương Thiện 235 1 1 1 1 1

X Xã Phước Hoà 4 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0

1 Giã Thị Lang 1953 052153009378 Thôn Kim Xuyên 120 1 1 1 1

2 Nguyễn Thị Thành 1960 052160002251 Thôn Huỳnh Giản Nam 219 1 1 1 1

3 Đinh Thị Hoa 1950 052150007772 Thôn Tùng Giản 139 1 1 1 1

4 Nguyễn Văn Thạnh 1975 052075006828 Thôn Tùng Giản 155 1 1 1 1

40 7 33 38 2 0 0 20 17 7 8 31 9Tổng cộng



Đã hỗ trợ (DN Đài Loan) 

70tr

Thoát nghèo

Đã hỗ trợ (MTrận) 50tr

Đã hỗ trợ (DN Đài Loan) 

70tr

Thoát nghèo

Thoát nghèo

Đã hỗ trợ (MTrận) 50tr

Tự SC

BQLDA GT tỉnh 150tr

Đã hỗ trợ (DN Đài Loan) 

70tr

Đã hỗ trợ (MTrận) 50tr

Không có nhu cầu XD

Đất ko hợp pháp

Đã hỗ trợ (Mạnh thường 

quân) 20tr

Không có nhu cầu XD

Đã hỗ trợ (MTrận) 50tr

Đã hỗ trợ (BV DLiễu) 

70tr

Đi nơi khác

Đã hỗ trợ (DN Đài Loan) 

70tr

Đã hỗ trợ (MTrận) 50tr

Ko có đất

Thoát nghèo

Không có nhu cầu XD

Không có nhu cầu XD

Chết

Ghi chú



Ghi chú

Không có nhu cầu XD

Đã hỗ trợ (HBT tỉnh) 50tr

Thoát nghèo

Không có nhu cầu XD

Thoát nghèo

Đã hỗ trợ (MTrận) 50tr

Đất ko hợp pháp

Không có nhu cầu XD

Thoát nghèo

Thoát nghèo

Không có nhu cầu XD

Không có nhu cầu XD

Đã hỗ trợ (DN Đài Loan) 

70tr

Không có nhu cầu XD

Tự xây xong
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